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       TAND HUYỆN L CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     TỈNH BẮC GIANG 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   Bản án số:05 /2018/HSST  

   Ngày 06/02/2018  

                                                        NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L,TỈNH BẮC GIANG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Bảo  

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Hữu Thái;  

Bà Đỗ Thị Hoài Mơ 

Thư ký phiên tòa: Bà Ngọ Thị Thanh Hà – Thư ký Tòa án nhân dân huyện L. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện L tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn 

Văn Thành - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện L, tiến hành 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 96/2017/HSST, ngày 22 tháng 12 năm 

2017 đối với  bị cáo: 

 Trần Quang P, sinh năm 1984.  Tªn gäi kh¸c: Kh«ng; 

N¬i §KHKTT: Thị trấn Đ, huyện L, tØnh B¾c Giang; 

Chç ë: Thôn T, thị trấn Đ, huyện L, tØnh B¾c Giang; 

D©n téc: Kinh;  Quèc tÞch: ViÖt N2;  T«n gi¸o: kh«ng; nghÒ nghiÖp: làm ruộng;  

tr×nh ®é v¨n ho¸: 9/12; con ông Trần Quang S, sinh n¨m 1957; con bà Dương Thị 

C, sinh n¨m 1957; vợ: Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1983; bÞ cáo cã 02 con, lín 

sinh  2007, nhá sinh 2008; bị cáo cã 04 anh em ruét, bị cáo lµ thø tư; 

Tiền án, tiền sự: Không. 

 Nhân thân: Năm 2001 bị Công an huyện L xử phạt hành chính về hành vi 

“Cố ý gây thương tích”. 

Tại Bản án số 20/HSST ngày 22/7/2003, Trần Quang P bị Tòa án nhân dân 

huyện L, tỉnh Bắc Giang xử phạt 12 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

và tội “Trộm cắp tài sản”. Đến ngày 26/02/2005 P chấp hành xong hình phạt tù. 

BÞ cáo ®Çu thó, bÞ t¹m gi÷ tõ ngµy 05/10/2017 đến nay. HiÖn bÞ cáo ®ang bị 

tạm giam “có mặt”. 

- Bị hại: Anh Vũ Trí H, sinh 1993; trú tại: Thôn G, xã Đ1, huyện L, tỉnh 

Bắc Giang“có mặt” 

Nhân chứng: 



2 
 

 -Dương Khắc L1, sinh 1989; trú tại: Thôn N, xã T1, huyện L “vắng mặt” 

-Bùi Hồng N1, sinh 1990; trú tại: Thôn T2, xã Đ2, huyện L“vắng mặt” 

-Nguyễn Văn N2, sinh 1990; trú tại: Thôn C1, xã T1,huyện L“vắng mặt” 

-Mã Thị T4, sinh 1977; trú tại: Thôn C2, xã T1, huyện L“vắng mặt” 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Trần Quang P có quan hệ quen biết với anh Vũ Trí H. Khoảng 9 giờ 30 

phút ngày 30/9/2017, anh H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại xe 

Novo, màu sơn Xanh- Bạc, biển kiểm soát 98E1-405.63, đến phòng trọ của P ở 

thôn 20, thị trấn Đ, Huyện L, để chơi thì gặp P và các anh Dương Khắc L1, anh 

Bùi Hồng N1 cũng đang chơi ở đó. P cùng các anh L1, H, N1 ngồi nói cHện tại 

phòng trọ của P đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì P nói với anh H “Mày cho anh 

mượn xe mô tô để anh đi mua thuốc lá và nước uống”, anh H đồng ý, đưa chìa 

khóa xe mô tô cho P nhưng không đưa giấy tờ xe, còn anh H ngồi nói cHện với 

anh N1 và anh L1 . Sau khi mượn được xe mô tô của anh H, P điều khiển xe đến 

một quán bán hàng gần sân vận động Huyện L, thuộc phố Đ, thị trấn Đ, Huyện L 

để mua thuốc lá và nước uống. Mua xong, P điều khiển xe mô tô đi về phòng trọ 

của mình. Trên đường về thì P nhận được điện thoại của một người tên là Tuyên, 

bản thân P không biết rõ về lai lịch của Tuyên vì P quen Tuyên trong những lần 

cùng chơi game, Tuyên gọi điện cho P để đòi số tiền 5.000.000 đồng mà P đã vay 

Tuyên trước đó. Lúc này, do không có tiền trả Tuyên nên P nảy sinh ý định mang 

chiếc xe mô tô biển kiểm soát 98E1-405.63 của anh H đi cầm cố để lấy tiền trả 

Tuyên. Thực hiện ý định trên, P không đi về phòng trọ nữa mà điều khiển xe mô 

tô tô của anh H đến hiệu cầm đồ 68 ở thôn Chằm Cũ, xã T1, huyện L, do anh 

Nguyễn Hữu N2 làm chủ để cầm cố chiếc xe của anh H lấy tiền trả nợ thì thấy 

hiệu cầm đồ của anh N2 đóng cửa. P khai đã lấy số điện thoại ghi trên biển quảng 

cáo của cửa hiệu để gọi điện cho N2 thì thấy N2 nghe máy, P hỏi N2 đang ở đâu 

để P cắm xe máy thì N2 bảo đang ở khu vực đầu cầu L thuộc thôn C2, xã T1, 

huyện L, và bảo P ra đó gặp N2. Khi đến đầu cầu L thì P gặp chị Mã Thị T4 đang 

bán hàng ăn sáng ở đầu cầu L. P hỏi chị T4 là có biết N2 chơi ở đâu không, chị 

T4 đã chỉ P vào một nhà cách quán bán hàng của chị T4 khoảng 200m để gặp N2 

. Khi P vào nhà chị T4 chỉ thì gặp N2 và một thanh niên P không quen đang ở đó. 

P nói với N2 “Tôi có cái xe này muốn cầm sáu triệu”, N2 xem xe rồi hỏi xe của 

ai, P nói là xe của P nhưng không mang theo giấy tờ. Sau khi xem xong, N2 đồng 

ý cầm chiếc xe mô tô trên với số tiền là 6.000.000 đồng, N2 có viết hợp đồng 

cầm cắm đưa cho P. Sau khi cắm được xe, P mang tiền trả cho Tuyên 5.000.000 

đồng, số tiền còn lại 1.000.000 đồng P đã sử dụng để chơi điện tử hết . Anh H đợi 

lâu không thấy P mang xe về trả nên đã gọi điện cho P nhiều lần nhưng P không 

nghe máy. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày anh H gọi điện cho P thì P nói dối là 

đang đi có việc và hẹn anh H đến khoảng 22 giờ sẽ trả xe, rồi P đi chơi điện tử 

tiếp. Đến ngày 01/10/2017 anh H tiếp tục gọi điện yêu cầu P trả xe thì P nói với 
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anh H là đã mang chiếc xe mô đi cầm cắm được số tiền là 6.000.000 đồng, nhưng 

P không nói cầm cắm ở đâu. Đến khoảng 09 giờ ngày 02/10/2017 P gọi điện 

thoại nói với anh H là muốn mượn thêm 3.000.000 đồng để đi chuộc xe  nhưng 

anh H không đồng ý và yêu cầu P trả lại xe, nhưng P không có khả năng chuộc xe 

để trả cho anh H. Ngày 02/10/2017 anh H làm đơn trình báo đến Cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an huyện L đề nghị xử lý Trần Quang P và truy tìm chiếc xe mô 

tô bị P chiếm đoạt. Đến ngày 05/10/2017 P đã đến Công an huyện L đầu thú về 

hành vi phạm tội của bản thân. 

Ngày 11/10/2017, Hội đồng định giá trong tè tông h×nh sù HÖn Lôc N2 tiến 

hành định giá chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA, loại xe NOVO, màu sơn 

xanh- bạc, biển kiểm soát 98E1-405.63, số máy E3R7E059904, số khung 

9210FY059898, dung tích 124cm mua mới tháng 01/2016 mà P chiếm đoạt của 

anh H và kÕt luËn: Tại thời bị chiếm đoạt, trị giá chiếc xe trên là: 30.600.000 

đồng . 

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn N2 không thừa nhận được cầm cắm chiếc 

xe mô tô biển kiểm soát 98E1-405.63 của Trần Quang P, chiếc xe mô tô là vật 

chứng của vụ án chưa tiến hành thu giữ được; chị Mã Thị T4 khai không quen 

biết với Trần Quang P, ngày 30/9/2017 chị không chỉ đường cho P đi tìm N2. Do 

P đã làm mất hợp đồng cầm cố xe, P không biết người thanh niên có mặt khi N2 

cầm cố xe cho P là ai, đến nay N2 vắng mặt tại địa P, nên chưa đủ căn cứ xác 

định Nguyễn Văn N2 đã cầm cắm chiếc xe mô tô biển kiểm soát 98E1-405.63 

của Trần Quang P. Cơ quan điều tra đã thông báo truy tìm vật chứng và tiếp tục 

xác minh, khi nào làm rõ đối tượng nhận cầm cố sẽ xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

Về trách nhiêm dân sự: Anh Vũ Trí H yêu cầu Trần Quang P phải bồi 

thường số tiền là 30.600.000 đồng. 

Tại Cơ quan điều tra Trần Quang P ®· thµnh khÈn khai nhËn hµnh vi ph¹m 

téi cña b¶n th©n nh­ ®· nªu ë trªn. 

Tại Bản cáo trạng số 02/KSĐT ngày 22/12/2017 của VKSND Huyện L đã 
truy tố bị cáo Trần Quang P ph¹m téi “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt  tµi s¶n” 
quy ®Þnh t¹i điểm b, kho¶n 1 §iÒu 140 Bé luËt h×nh sù. 

Tại  phiên tòa hôm nay Trần Quang P  khai nhận hành vi phạm tội như bản 

cáo trạng đã truy tố. 

Bị hại anh Vũ Trí H khai, khoảng 10 giờ ngày 30/9/2017 khi anh cùng anh 

L1, anh N1 và bị cáo P ngồi ở phòng trọ thì cả bốn người đều là người có hút 

thuốc lá và xác nhận lời khai của bị cáo P khai về hành vi mượn xe đi mua thuốc 

lá, mua nước và sau đó chiếm đoạt xe máy của anh  là đúng, nhưng anh H cho 

giằng bị cáo P đã lừa anh, bằng chứng là P lừa thì anh không có căn cứ gì. Sau 

khi nghe bản luận tội của Viện kiểm sát thì anh H nhất trí với bản luận tội.  
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Tại phiên tòa hôm nay, đại diện VKSND huyện L sau khi luận tội, phân tích 

các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự đã 

giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Trần Quang P phạm téi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 

tµi s¶n”  

- Áp dụng: điểm b khoản 1 Điều 140; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; 

Điều 33 BLHS 1999.  Xử phạt bị cáo Trần Quang P từ 18 đến 24 tháng tù. Thời 

hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam  05/10/2017. 

Về trách nhiêm dân sự: Áp dụng Điều 589 BLDS. Buộc Trần Quang P phải 

bồi thường  cho anh Vũ Trí H  30.600.000 đồng 

 - Về án phí: Bị cáo phạm tội phải chịu án phí HSST theo quy định tại Điều 

khoản 2 Điều 136 BLTTHS và Luật về án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi phạm tội của bị cáo là sai và xin 

Hội đồng xét xử ở mức hình phạt nhẹ nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

         [1] Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng.  

        [2] Khoảng 9 giờ 30 phút ,ngày 30/9/2017 Vũ Trí H đi xe mô tô biển kiểm 

soát 98E1-405.63  đến chơi với P ở phòng trọ thuộc thôn 20, thị trấn Đ, Huyện L. 

Đến khoảng 10 cùng ngày Trần Quang P đã mượn  Vũ Trí H chiếc xe mô tô biển 

kiểm soát 98E1-405.63 để đi mua thuốc lá và nước uống. Sau khi đi mua được 

thuốc lá và nước uống, thì P bị đòi nợ nên P đã mang chiếc xe mô tô của anh H đi 

cắm lấy số tiền là 6.000.000 đồng. Đến ngày 05/10/2017, Trần Quang P đã đến 

Công an Huyện L đầu thú về hành vi phạm tội của bản thân.  

[3]Tại ®iÓm b khoản 1 Điều 140 Bé luËt h×nh sù quy định: 

"1. Ng­êi nµo cã mét trong nh÷ng hµnh vi sau ®©y chiÕm ®o¹t tµi s¶n cña 

ng­êi kh¸c cã gi¸ trÞ tõ bèn triÖu ®ång ®Õn d­íi n¨m m­¬i triÖu ®ång hoÆc d­íi 

bèn triÖu ®ång nh­ng g©y hËu qu¶ nghiªm träng hoÆc ®· bÞ xö ph¹t hµnh chÝnh vÒ 

hµnh vi chiÕm ®o¹t hoÆc ®· bÞ kÕt ¸n vÒ téi chiÕm ®o¹t tµi s¶n, ch­a ®­îc xãa ¸n 

tÝch mµ cßn vi ph¹m, th× bÞ ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ ®Õn ba n¨m hoÆc ph¹t tï 

tõ ba th¸ng ®Õn ba n¨m: 

b) Vay, m­în, thuª tµi s¶n cña ng­êi kh¸c hoÆc nhËn ®­îc tµi s¶n cña 

ng­êi kh¸c b»ng c¸c h×nh thøc hîp ®ång vµ ®· sö dông tµi s¶n ®ã vµo môc ®Ých 

bÊt hîp ph¸p dÉn ®Õn kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ l¹i tµi s¶n”.  
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    [4]Hµnh vi trªn cña Trần Quang P đã phạm téi “Lạm dụng tín nhiệm 

chiếm đoạt tµi s¶n” ®­îc quy ®Þnh t¹i điểm b kho¶n 1 §iÒu 140 Bé luËt h×nh sù. 

   Về tình tiết tăng nặng: không 

   Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội Trần Quang P đã đến cơ quan công 

an đầu thú, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, nên 

được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 

46 BLHS. 

    Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm bất hợp 

pháp đến tài sản của người khác. Bị cáo đã bị xét xử về hình sự nhưng không lấy 

đó làm bài học để sửa chữa mà vẫn tiếp tục phạm tội nên cần phải buộc bị cáo 

phải cách ly xã hội một thời gian mới đủ điều kiện giáo dục riêng và phòng ngừa 

chung. Xét bị cáo phạm tội nhưng có tình tiết giảm nhẹ nên được giảm nhẹ một 

phần  khi quyết định hình phạt. 

    Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo Trần Quang P hiện không có nghề 

nghiệp, không có tài sản nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với 

bị cáo. 

[5]Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, anh Vũ Trí H 

yêu cầu bị cáo bồi thường 30.600.000 là có căn cứ theo luật được chấp nhận. 

    Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo luật định. 

   Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

- Tuyên bố bị cáo: Trần Quang P phạm téi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 

tµi s¶n”  

- Áp dụng: điểm b khoản 1 Điều 140; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46; 

Điều 33 BLHS. 

 Phạt Trần Quang P 24(hai bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm 

giữ, tạm giam 05/10/2017.  

Về trách nhiêm dân sự: Áp dụng Điều 42 BLHS 1999; Điều 468, Điều 589 

BLDS. Buộc Trần Quang P phải bồi thường  cho anh Vũ Trí H  30.600.000 đồng. 

Kể từ khi bản án có hiệu lựcpháp luật người được thi hành án có đơn yêu cầu 

thi hành án nếu bên có nghĩa vụ chậm bồi thường thì phải chịu lãi suất 10% một 

năm, đối với số tiền chậm trả, tương ứng với thời gian chậm trả.  

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 136, Điều 331, Điều 333 

BLTTHS; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm thu,nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí. 

 Buộc bị cáo Trần Quang P  phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

và 1.530.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm. 
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Báo cho bị cáo, bị hại biết được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận  

- Tòa án Tỉnh 

- VKSND huyện và tỉnh 

- C«ng an huyện; 

- THADS  huyện L; 

-Trại giam CA tỉnh BG 

- BÞ c¸o; TTĐ. 

- Lưu HS- VP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

 

 

 

                   Đặng Văn Bảo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC HỘI THẨM                      THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thái    Đỗ Thị Hoài Mơ                Đặng Văn Bảo 

 

 


